	TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỐI CAO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 208/TA-KHTC 
V/v: Báo cáo tăng, giảm tài sản năm 2009 và năm 2010
	Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011


	Kinh gửi:
	- Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao.
- Thủ trưởng cơ quan thường trực tại phía Nam.
- Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh.


Thực hiện công văn số 3550/BTC-QKLCS ngày 18/3/2011 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Tài sản nhà nước và biến động tăng, giảm tài sản năm 2009 và 2010 đối với các đơn vị thuộc ngành Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao đề nghị Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao; Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan thường trực Toà án nhân dân tối cao tại phía Nam triển khai ngay tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý các nội dung theo biểu đính kèm công văn này và gửi về Toà án nhân dân tối cao (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/04/2011. Các đơn vị cần cần lưu ý một nội dung sau: 

1. Đối với tài sản là nhà: 

- Đối với các công trình đã quyết toán thì đơn vị căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán công trình làm cơ sở ghi giá trị của tài sản (nguyên giá) của trụ sở là nhà. 

- Đối với các công trình chưa được phê duyệt quyết toán thì đơn vị căn cứ vào Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng để ghi vào báo cáo, về giá trị tài sản và đơn vị căn cứ vào giá trị dự toán của công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở ghi nguyên giá của tài sản. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình thì đơn vị căn cứ vào Quyết định phê duyệt quyết toán làm báo cáo đề nghị điều chỉnh lại nguyên giá của tài sản đúng theo như giá trị của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 

2. Đối với tài sản là đất: 

-Đối với trường hợp đất đã có giá trị trong quyết định cấp đất thì đơn vị căn cứ vào quyết định cấp đất để ghi nguyên giá của tài sản. 

-Đối với trường hợp chưa có giá trị đất: Đơn vị căn cứ vào địa chỉ, vị trí khu đất trụ sở của đơn vị được giao quản lý sử dụng áp vào đơn giá đất được đăng tải trên trang Web của Bộ Tài chính để làm cơ sở tính giá trị tài sản là đất để đưa vào báo cáo. Đia chỉ trang thông tin về giá đất http://taisancong.mof.gov.vn . 

3. Đối với xe ô tô: 
Đơn vị căn cứ vào công văn số 17151/BTC-QLCS ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về định mức xe ô tô chuyên dùng của Ngành Toà án nhân dân để làm cơ sở kê khai. 

+ Văn phòng Toà án nhân dân tối cao, Cơ quan thường trực Toà án nhân dân tối cao tại phía Nam có xe phục vụ chức danh, xe ô tô chuyên dùng, xe khác (xe phục vụ chung). 

+ Toà án nhân dân cấp tỉnh chỉ có xe ô tô chuyên dùng. 

4. Đối với các loại tài sản như đất, trụ sở, xe ô tô và các loại tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên chưa kê khai đăng ký thì tiến hành đăng ký kê khai theo biểu mẫu tại công văn số 654 TA-KHTC ngày 31/8/2009 của Toà án nhân dân tối cao. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì không rõ đề nghị đơn vị liên hệ về Toà án nhân dân tối cao (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để hướng dẫn thêm./. 

	Nơi nhận 
- Như kính gửi; 
- Chánh án TANDTC(thay báo cáo); 
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC(phối hợp chỉ đạo); 
- Lưu VKHTC-VP 
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
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		Biểu số:  01



		

		BÁO CÁO TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NĂM 2009 VÀ NĂM 2010

		



		

		

		ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ VÀ ĐẤT

		



		

		(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Ngày ,tháng, số của quyết định hoặc biên bản giao nhận đưa tài sản vào sử dụng

		Loại tài sản

		Lý do

		Diện tích nhà, đất (m2)

		Giá trị tài sản (Nguyên giá; đồng)

		Hiện trạng nhà, đất sau khi thay đổi (m2)



		

		

		

		

		Đã kê khai đăng ký

		Tăng thêm

		Giảm đi

		Đã kê khai đăng ký

		Tăng thêm

		Giảm đi

		Làm trụ sở làm việc

		Làm cơ sở HDSN

		Làm trụ sở làm việc của tổ chức

		Sử dụng khác
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		Trụ sở B

		Ví dụ như: Nâng cấp, mở rộng diện tích.; Đánh giá lại , thu hẹp, thanh lý , điều chuyển diện tích
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		……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011



		

		NGƯỜI LẬP BIỂU

		

		

		

		

		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



		

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		

		

		

		

		

		(Ký, họ tên và đóng dấu)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: Đơn vị phô tô gửi kèm theo giấy tờ liên quan đến việc tăng, giảm đất kèm theo báo cáo này.
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		Biểu số:  02



		

		BÁO CÁO GIẢM TÀI SẢN NĂM 2009 VÀ NĂM 2010



		

		

		XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN KHÁC CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN



		

		(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)



		

		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Ngày tháng số quyết định

		Tên tài sản

		Lý do thay đổi

		Nguyên giá đã khai báo

		Diện tích đã khai báo

		Đơn vị nhận điều chuyển 
(Tên đơn vị, mã đơn vị)

		Ghi chú



		1

		 

		Xe ô tô:  Toyta 7 chỗ ngồi Biển kiểm soát số 80B -2412; . . . . 

		Bị thu hồi ( thanh lý, điều chuyển, bán,tiêu huỷ . . .)
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		Nhà A1

		Phá dỡ ( thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý . . .)
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		Đất trụ sở A

		Điều chuyển (chuyển nhượng/ bị thu hồi . . . )

		 

		 

		Đơn vị C
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		Tài sản khác (máy A)

		Bị thu hồi (điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ . . . )

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011



		

		NGƯỜI LẬP BIỂU

		

		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



		

		(Ký, ghi rừ họ tên)

		

		

		(Ký, họ tên và đóng dấu)



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:

		. Riêng lý do điều chuyển phải có thông tin: "tên đơn vị  nhận điều chuyển" 
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		Biểu số:  03. 



		TỜ KHAI BỔ SUNG ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ 2010



		(Kèm theo công văn số: 208/TA-KHTC ngày 05 tháng 4 năm2011 của Toà án nhân dân tối cao)



		 

		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Nhóm xe

		Nhãn hiệu xe

		Biển kiểm soát

		Số chỗ ngồi hoặc tải trọng

		Năm sản xuất

		Năm đưa vào sử dụng

		Nguyên giá tài sản ( đồng)

		Ghi chú
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		Trong đó
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		Phục vụ chức danh
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		Xe chuyên dùng
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		Xe khác
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		……………..,ngày……..tháng  4  năm 2011



		

		NGƯỜI LẬP BIỂU

		

		

		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



		

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		

		

		

		(Ký, họ tên và đóng dấu)






